Ôn thi ĐHTX- Phần toán cao cấp


GIẢI TÍCH TỔ HỢP
VD1: Cho các số 0;1;2;3;4;5. Từ các chữ số này có thể thành lập bao nhiêu số : 
a) Có 4 chữ số

b) Có 4 chữ số khác nhau

c) Chẵn có 4 chữ số

d) Chẵn có 4 chữ số khác nhau

e) Có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

f) Có 7 chữ số trong đó có 2 chữ số 0, các chữ số còn lại khác nhau

Giải

a) Số 4 chữ số có dạng abcd, a
[image: image1.wmf]0
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 nên có 5 cách chọn chữ số a, các chữ số b,c,d mỗi số có 6 cách chọn. Vậy có : 
[image: image2.wmf]566
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6=1080 số. ( hoặc có thể giải là : 
[image: image3.wmf]43
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b) Số 4 chữ số có dạng abcd, a
[image: image4.wmf]0
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 nên có 5 cách chọn chữ số a, có 5 cách chọn chữ số b, có 4 cách chọn chữ số c, có 3 cách chọn chữ số d. vậy có : 
[image: image5.wmf]5543300
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số.( hoặc là :
[image: image6.wmf]43
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)
c) Vì abcd là số chẵn nên d có 3 cách chọn ( d=0; 2; 4)
Chọn chữ a có 5 cách chọn ( vì a khác 0); Các chữ số b, c mỗi số có 6 cách chọn. Vậy có : 
[image: image7.wmf]3566
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=540 số

d) Cách 1 :Vi abcd chẵn nên chữ số d= 0;2;4

+ Chọn d=0. khi đó có 5 cách chọn chữ số a, có 4 cách chọn chữ số b, có 3 cách chọn chữ số c. Vậy có : 
[image: image8.wmf]54360
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 số dạng abc0
+ Chọn d=2 hoặc d= 4. Khi đó có 4 cách chọn chữ số a ( vì 
[image: image9.wmf]ad,a0
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); có 4 cách chọn chữ số b, có 3 cách chọn chữ số c. Vậy có : 
[image: image10.wmf]44348
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 số dạng abc2 hoặc abc4
Vậy có : 60+
[image: image11.wmf]482156
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 số.
Cách 2 : (Phú)
e) Vi 
[image: image12.wmf]abcd

chẵn nên chữ số d= 0;2;4

+ Chọn d=0. khi đó có:  
[image: image13.wmf]3
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 số dạng abc0

+ Chọn d=2, khi đó có : 4.
[image: image14.wmf]2
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[image: image15.wmf]4!
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số dạng abc2
+ Tương tự có : 4.
[image: image16.wmf]2
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số dạng abc4

Vậy có : 60+
[image: image18.wmf]482156
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 số.

e) Giải cách 1 : 

Vì abcd chia hết cho 5 nên d=0 hoặc d=5
+ d=0 , khi đó có 5 cách chọn a, 4 cách chọn b, 3 cách chọn c. Vậy theo quy tắc nhân, có : 
[image: image19.wmf]543
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=60 số dạng abc0
+ d=5, khi đó có 4 cách chọn a ( vì a
[image: image20.wmf]a0vàa5
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), có 4 cách chọn b, 3 cách chọn c. Vậy có : 
[image: image21.wmf]44348
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 số dạng abc5.

Vậy có 60+48=108 số theo yêu cầu.

Giải cách 2 ( Phú)  Số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 có dạng abc0 hoặc abc5
+ Số dạng abc0  có : 
[image: image22.wmf]3
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 số

+ Số dạng abc5 có : 4.
[image: image23.wmf]2
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số

Vậy có : 60+48=108 số.

f) Số cách sắp xếp hai chữ số 0 vào 7 vị trí là: 
[image: image24.wmf]2
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+ Số cách sắp xếp 5 chữ số còn lại khác nhau vào 5 vị trí là : 
[image: image25.wmf]5
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Vậy có : 21
[image: image26.wmf]´

120=2520 số ( kể cả những số có chữ số 0 đứng đầu)

+ Những số có chữ số 0 đứng đầu là 
[image: image27.wmf]6
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số.
Vậy có 2520-720=1800 số theo yêu cầu. 
VD2: 

a) Cho tập X=
[image: image28.wmf]{

}

1,2,3

. Có bao nhiêu  tập con có hai phần tử của X ? ( 
[image: image29.wmf]2
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b) Có bao nhiêu số có hai chữ số được thành lập từ 3 chữ số 1;2;3. ( 
[image: image30.wmf]2
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c) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người ngồi trên 1 ghế dài ? (
[image: image31.wmf]5
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VD 3 :  Một lớp học có 15 nam, 20 nữ . Có bao nhiêu cách chọn 1 ban đại diện của lớp gồm 5 người : 

a) 3 nữ, hai nam ? 

+ Số cách chọn 3 nữ : 
[image: image32.wmf]3
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+ Số cách chọn nam : 
[image: image33.wmf]2
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Vậy có : 1140
[image: image34.wmf]´

105=119700 cách chọn 3 nữ, hai nam.

b) Có ít nhất 2 nữ. 

+ Chọn 2 nữ, 3 nam : 
[image: image35.wmf]23
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+ Chọn 3 nữ, 2 nam : 
[image: image36.wmf]32
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+ Chọn 4 nữ, 1 nam : 
[image: image37.wmf]41
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+ Chọn 5 nữ :  
[image: image38.wmf]5
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Vậy có : 86450+119700+72675+15504=294329 cách chọn. 
Cách 2 : Số cách chọn 5 người tùy ý là 
[image: image39.wmf]5
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. Số cách chọn này trong đó có nhiều nhất 1 nữ là : 
[image: image40.wmf]145
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. Số cách chọn 5 người trong đó có ít nhất 2 nữ là : 
[image: image41.wmf]5145
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c) Có cả nam và nữ : 
Cách 1 : 
[image: image42.wmf]555
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Cách 2 : Xét các trường hợp : 
+ 1nam, 4 nữ : 
[image: image43.wmf]14
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= 72675

+ 2 nam, 3 nữ 
[image: image44.wmf]23
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= 119700
+ 3 nam, 2 nữ 
[image: image45.wmf]32
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+ 4 nam 1 nữ 
[image: image46.wmf]41
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Vậy số cách cần tìm là : 72675+119700+86450+27300=306125
d) Có 3 nữ, 2 nam và không có mặt đồng thời anh A và chị B. 
+ Số cách chọn 3 nữ, 2 nam là : 
[image: image47.wmf]32
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+ Số cách chọn 3 nữ, 2 nam mà có mặt đồng thời anh A, chị B: 
[image: image48.wmf]21
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Vậy số cách chọn 3 nữ , 2 nam mà không có mặt đồng thời anh A, chị B là : 

[image: image49.wmf]32
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[image: image50.wmf]21
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e) Có không quá 3 nam : Xét các trường hợp          

+ 0nam, 5 nữ : 
[image: image51.wmf]05
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[image: image52.wmf]14
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[image: image53.wmf]23
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[image: image54.wmf]32
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Vậy có : ( cộng 4 trường hợp trên)=294329

VD4: Cho các chữ số 1,2,3,4,5,6. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số trong đó có 3 chữ số 3, các chữ số còn lại khac nhau được tạo thành từ các chữ số trên.
Giải

+Số cách sắp xếp ba chữ số 3 vào 8 vị trí là: 
[image: image55.wmf]3
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+ Số cách sắp xếp 5 chữ số còn lại khác nhau vào 5 vị trí là : 
[image: image56.wmf]5
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Vậy có : 56
[image: image57.wmf]´

120= 6720 số 


VD5 :Với 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 gồm 6 chữ số khác nhau với chữ số đầu tiên( kể từ trai sang phải) là 8 ? 

Giải

Số có 6 chữ số khác nhau có dạng : abcdef . Vì chữ số đầu tiên ( kể từ trai sang phải ) là 8 và chia hết cho 5 nên a=8 và f=0 hoặc f=5. Vậy các số này có dạng 8bcde0 hoặc 8bcde5. 
+ Các số dạng 8bcde0 có : 8.7.6.5 = 1680 (số)
+  Các số dạng 8bcde5 có : 8.7.6.5 = 1680 (số)

Vậy có 1680.2=3360 số.


VD6 : Xếp 7 học sinh, trong đó có 2 em cùng tên đứng thành 1 hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 2em cùng tên không đứng cạnh nhau ? 
Giải

Xếp 2 em cùng tên đứng cạnh nhau có : 6.2=12 ( cách)

Xếp 5 người còn lại có : 5! =120(cách)

Số cách sắp xếp 7 em mà 2 em cùng tên đứng cạnh nhau có : 12.120= 1440 cách.

Vậy số cách sắp xếp theo yêu cầu là : 7!-1440=3600 cách.
BÀI TẬP  :

Bài 1 : Tìm số giao điểm tối đa của  : 

a) 10 đường thẳng phân biệt  ? 

b) 10 đường thẳng phân biệt và 10 đường tròn phân biệt 

Giải
a) Hai đường thẳng phân biệt có tối ta 1 giao điểm nên 10 đường thẳng có số giao điểm là 
[image: image58.wmf]2
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b) Hai đường thẳng phân biệt có tối đa 1 giao điểm, hai đường tròn phân biệt có tối đa 2 giao điểm, một đường thẳng và 1 đường tròn có tối đa hai giao điểm.
Vậy số giao điểm cần tìm là : 
[image: image59.wmf]22
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Bài 2 : Đội bóng chuyền có 12 người, chia làm 2 bên để đấu tập, mỗi bên 6 người. 
a) Có mấy  cách chia đội thành hai bên ( 
[image: image60.wmf]6
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b) Có mấy cách chia để mỗi bên, mỗi người có một vị trí nhất định. ( 2. 
[image: image61.wmf]6

12

C.P62.924.720

=

= 1330560

Bài 3 : Có bao nhiêu cách chia  một tập hợp có n phần tử thành 2 tập hợp con ?
Giải :

Số tập con có thể tạo được là : 
[image: image62.wmf]0123nn
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Để chia thành 2 tập hợp  thì cách tính trên bị trùng lắp 2 lần nên số cần tìm là : 
[image: image63.wmf]nn1
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Câu 4 :  Cho n điểm trên một đường tròn. Có bao nhiêu tam giác được lập thành từ n điểm này?( 
[image: image64.wmf]3
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 )Có bao nhiêu tứ giác?( 
[image: image65.wmf]4
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Câu5:
a) Có bao nhiêu tập con của một tập có n phân tử? (Số tập con của một tập có n phần tử là : 
[image: image66.wmf]012nn
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b) Một hệ  gồm 9  đường thắngong song cắt một hệ gồm n đường thẳng song song khác tạo nên 540 hình bình hành. Hãy xác định n?.
Giải


[image: image67.wmf]22
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Theo giả thuyết ta có : 18n(n-1)=540
[image: image68.wmf]n(n1)30n6
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Câu 6: Cho 7 chữ số 0,1,2,3,4,5,6.

a) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số được thành lập từ 7 chữ số này?

Giải :

Cách 1 : Số có 4 chữ số có dạng 
[image: image69.wmf]abcd

( a khác 0). Có 6 cách chọn chữ số a, mỗi chữ số b,c,d có 7 cách chọn. Vậy có : 
[image: image70.wmf]67772058
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 số. 

Cách 2 : 
[image: image71.wmf]4343
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 số. 

b) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn được thành lập từ 7 chữ số này?

Phú giải :

Cách 1 : Số có 4 chữ số là số khác nhau và là số chẵncó dạng 
[image: image72.wmf]abcd

( d=0;2;4;6). 

+ Chọn d=0. khi đó có 6 cách chọn chữ số a, có 5 cách chọn chữ số b, có 4 cách chọn chữ số c. Vậy có : 
[image: image73.wmf]654120

´´=

 số dạng abc0

+ Chọn d=2 hoặc d= 4 hoặc d=6 (nên có 3 cách chọn d), Khi đó có 5 cách chọn chữ số a ( vì 
[image: image74.wmf]ad,a0
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); có 5 cách chọn chữ số b, có 4 cách chọn chữ số c. 

Vậy có 3
[image: image75.wmf]´


[image: image76.wmf]554300
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 số có dạng abc2 hoặc abc4 hoặc abc6

Vậy có 120+300=420 số được thành lập theo yêu cầu BT. 

Cách 2 : 

Số có 4 chữ số là số khác nhau và là số chẵncó dạng abcd ( d=0;2;4;6). 

+ Chọn d=0. khi đó có : 
[image: image77.wmf]3
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 số dạng abc0

+ Chọn d=2 hoặc d= 4 hoặc d=6, Khi đó có : 
[image: image78.wmf]32
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 số có dạng abc2 , abc4 và abc6

Vậy có 120+300=420 số được thành lập theo yêu cầu BT. 

Câu 7 : Cho các chữ số 1,2,3,4,5,6. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, trong đó cố 2 chữ số 5, các chữ số còn lại khác nhau được thành lập từ các chữ số này?

Giải 
Số có 7 chữ số có dạng 
[image: image79.wmf]1234567
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. Trong này có hai chữ số 5, nên số cách xếp hai chữ số 5 vào 7 vị trí là : 
[image: image80.wmf]2
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 cách. Số cách sắp xếp 5 chữ số còn lại khác nhau vào 5 vị trí là :  
[image: image81.wmf]5
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Vậy có : 21.120= 2520 số.


Câu 8: 

a) Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 hành khách lên 3 toa tàu với giả thiết toa nào cũng có 12 chỗ ngồi?
b) Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 hành khách lên 3 toa tàu sao cho toa thứ nhất có 5 người, toa thứ hai có 3 người, còn lại lên toa thứ ba?

Giải
a) Mỗi hành khách có 3 cách lên các toa tàu, 12 hành khách có số cách lên 3 toa tàu là : 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3= 312

b) 
[image: image82.wmf]534

1274

C.C.C


Bài 9 : 

a) 8 đường thẳng song song cắt 6 đườngthẳng song song  tạo nên mấy hình bình hành

b) Cho đa giác lồi có n đỉnh. Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác ? 

Giải

a) Cứ hai đưởng thẳng  song song của hệ này cắt hai đường thẳng song song của hệ kia tạo thành một hình bình hành. Do đó số cần tìm là : 
[image: image83.wmf]22

86

C.C

=420
b) 
[image: image84.wmf]3
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Bài 10 : Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. hỏi từ các chữ số này có thể lặp nên : 
a) Bao hiêu số có 4 chữ số ? (6. 
[image: image85.wmf]33
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b) Bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. (6.
[image: image86.wmf]3
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)
c) Bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau trong đó phải có mặt hai chữ số 0 và 1. ( Vì đã có mặt 2 chữ số 0 và 1 nên nên cần chọn ra 2 chữ số nữa trong các chữ số 2,3,4,5,6. số cách chọn là : 
[image: image87.wmf]2
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=10 cách. Trong 4 chữ số đã chọn ra vì a khác 0  nên a có 3 cách chọn trong 3 chữ số , ba vị trí còn lại là sự sắp xếp  của 3 chữ số còn lại  nên có P3=3! cách sắp xếp. vậy có : 10.3.3!=180 số. 
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